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PHẦN 1: Hướng dẫn sử dụng hệ thống Kiểm soát quá trình sản xuất 

I. Tạo lệnh sản xuất và các thao tác khai báo trong quá trình sản xuất khâu lắp 

ráp sản phẩm hoàn chỉnh. 
 

a) Tạo lệnh sản xuất 

 

 

-    1 : click vào mục “ Yêu cầu sản xuất “ như trên hình.  

Khi tạo lệnh sản xuất mới, click vào mục thêm mới ( Số 2) để tạo ra 1 lệnh sản xuất mới. 

 

 

 

 

- Sau khi click tạo thêm mới yêu cầu sản xuất màn hình sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết như sau : 
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Mục số 1: Click chọn tên sản phẩm cần sản xuất ( có thể gõ từ khóa tên sp, hệ thống sẽ tự xổ ra tên và người dung 

chỉ việc chọn đúng tên cần sản xuất) 

Mục số 2: Tiến hành điền số lượng sản xuất và tích chọn ngày bắt đầu sản xuất sản phẩm 

Mục số 3: Khai báo mã sản xuất kế thừa lệnh sản xuất từ SAP 

Mục số 4: Ghi lại số lô sản xuất của lệnh. 

Mục số 5: khai báo các thành viên tham gia quá trình kiểm tra sản phẩm ứng với các bước từ 1 đến 5: 

        Bước 1: kiểm tra vật tư đầu vào. 

        Bước 2: Kiểm tra quá trình sản xuất.  Gồm 4 bước : Thử sáng lần 1, luyện, thử sáng lần 2, ngoại quan bao gói. 

        Bước 3: Khai báo thông tin kiểm tra quang thông tại phòng đo của ban QLCL 

        Bước 4: Khai báo thông tin kiểm tra trước khi nhập kho và khai báo số lượng nhập kho. 

Mục số 6: Click thêm các hạng mục vật tư cấu thành lên sản phẩm hoàn chỉnh. 

            Ví dụ : sản phâm A có 5 vật tư thì ta click thêm 5 dòng mục vật tư. 

Mục số 7: Click chọn – gọi tên vật tư ra ( có thể gõ từ khóa hoặc copy đúng tên vật tư và paste vào ô “Chọn vật tư”. 

Sau đó khai báo số lượng vật tư nhận được để đưa vào sản xuất, và click khai báo ngày nhập về của vật tư đó. 
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Làm tiếp tục tương ứng với các vật tư khác cho đến khi hết các vật tư cấu thành lên sản phẩm. 

Sau đó lick vào ô “ Lưu” để hoàn thành lệnh sản xuất và gán cho các thành viên tham gia khai báo sản xuất. 

b) Tiến hành các bước chi tiết khai báo trong khâu sản xuất 
 Bước 1: Kiểm tra vật tư đầu vào 

 

Tiến hành click vào ô “Kiểm tra lắp và thông số” đề bắt đầu tham gia vào quá trình khai báo kiểm tra thông tin vật 

tư đầu vào trước khi đưa vào sản xuất. 

- Sau khi Click vào mục kiểm tra lắp và thông số , màn hình sẽ chuyển sang các lệnh được hiển thị trong  khâu 

kiểm tra này như hình ở dưới: 
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Ở đây ta bắt đầu xem thực tế trên dây chuyền đang sản xuất sản phẩm nào và lệnh nào thì bắt đầu so sáng trên màn 

hình hiển thị tên sản phẩm, số mã lệnh sản xuất xem tương ứng chưa. 

 Sau đó click  vào ô kiểm tra như hình trên để bắt đầu tiến hành khai báo kiểm tra . 

- Bước tiếp theo màn hình sẽ hiển thị lên chi tiết các hạng mục vật tư cần kiểm tra như sau: 
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Ở đây hiển thị tất cả các thông tin vật tư cấu thành lên sản phẩm và các số lượng vật tư. Tiến hành click vào ô 

Check để kiểm tra thông tin từng vật tư trước khi đưa vào sản xuất như  hình dưới đây: 

 

Mục số 1: khai báo số lượng kiểm tra của vật tư. 

Mục số 2: Khai báo ngày sản xuất (ngày về ) của vật tư 

Mục số 3: Khai báo các mức quy định kiểm tra tương ứng với các yêu cầu QLCL khi kiểm tra vật tư. 

Mục số 4: Khai báo các số lượng rút nghiệm tương ứng với các mức quy định kiểm tra ở mục 3. 
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Mục số 5: Khai báo các kết quả kiểm tra cho phép (mức độ cho phép) 

Mục số 6: Khai báo kết quả kiểm tra thực tế. 

Mục sô 7: Kết luận cho vật tư đó. 

Mục số 8: Ghi chú lại thông tin bất thường hoặc lưu lại nếu cần 

Mục số 9: Sau khi hoàn thiện xong kiểm tra vật tư thì click lưu lại quá trình khai báo vật tư vào hệ thống 

Làm tương tự với các mục vật tư còn lại. 

 

- Tiếp theo kéo chuột xuống dưới khai báo các thông số kiểm tra đầu vào của cả lô vật tư như sau: 

 

Mục số 1: Khai báo số lượng mẫu thử lắp lẫn. 

Mục số 2: Khai báo đánh giá kết quả ngoại quan. 

Mục số 3: Khai báo kiểm tra số min-max của đại lượng P đo được 

Mục số 4: khai báo kiểm tra số Cos Phi min – max  

Mục số 5: Khai báo dòng điện Min-max đo được 

Mục số 6: Khai báo số lượng lắp ráp được thành sản phẩm hoàn chỉnh( tổng tất cả số lượng) 

Mục số 7: Click Lưu khi chưa kiểm tra xong khâu kiểm vật tư đầu vào,  

                   Click hoàn thành khi đã kiểm tra xong toàn bộ khâu kiểm tra đầu vào . 

 Bước 2 khai báo thông tin quá trình sản xuất 
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Mục số 1: Click vào dòng : Quá trình sản xuất 

 Sau đó bên bảng bên cạnh hiển thị lên list các lệnh đã được phát ra. 

Mục số 2: Kiểm tra trên màn hinh hiển thị đúng tên sản phẩm, mã sản xuất  sau đó tiến hành click vào ô kiểm tra để 

khai báo thông tin kiểm tra. 

Sau đó tiến hành vào chi tiết các bước bắt đầu tiến hành kiểm tra như sau: 
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Trong nội dung kiểm tra có 4 công đoạn:  

                   Thử sáng lần 1 

                   Luyện 

                   Thử sáng lần 2 

                   Kiểm tra ngoại quan 

Mục số 1: Nhập số lượng kiểm tra tại chính xác các bước. 

Mục số 2: Khai báo tỉ lệ % hỏng 

Mục số 3: Điền số lượng đạt 

Mục số 4: Điền số lượng Hỏng 

Khi có thông tin lỗi và cần khai báo chi tiết là lỗi gì thì click vào thêm lỗi để khai báo chi tiết lỗi. 
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Mục số 5: Click “ Thêm Lỗi “ để khai báo thông tin bên trong bao gồm: 

                      Tên lỗi 

                      Số lượng lỗi 

                      % lỗi đó 

                      Ghi chú lại trạng thái của lỗi đó. 

Tương tự làm với 3 khâu còn lại là Luyện, thử sáng lần 2, kiểm tra ngoại quan trước khi bao gói. 

 

Mục số 6: Điền ghi chú lại các trường hợp bất thường hoặc ghi chú nội dung cần lưu lại  

Mục số 7:  Sau khi hoàn thành xong các mục trên, nếu chưa hoàn thiện hết kiểm tra thì click lưu để lần tới kiểm tra 

tiếp. 

                    Khi hoàn thành tất cả các bước thì click Hoàn thành để đẩy thông tin sang bước sau. 

                   Click Hủy để quay lại bước trước đó để kiểm tra lại. 

c. Nhập thông tin kiểm tra thông số quang điện. 

Bước này áp dụng cho nhân viên phòng đo của ban QLCL nhập số liệu trực tiếp lên hệ thống. 

Trên màn hình click vào mục “Kiểm tra thông số quang điện” như sau: 

 

Kiểm tra đúng mã sản xuất và tên sản phẩm sau đó click vào ô kiểm tra để khai báo thông tin đã đo đạt được tại 

phòng đo. 
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Tại đây có 2 thao tác: 

- Nhập trực tiếp các kết quả đo được vào bảng hiển thị bên trên, khi nào hoàn thành thì click nút hoàn thành, 

chưa hoàn thành thì click lưu để lưu lại và cho phép tiếp tục kiểm tra. 

- Nhập tự động từ file đã cấp form sẵn để inseart dữ liệu vào hệ thống trực tiếp. 

Click nút “Choose file” và trỏ trực tiếp đường dẫn về file chứa dữ liệu đang lưu trên máy. 

 Hệ thống sẽ tự động lọc thông tin và gán vào các ô nội dung hiển thị ở trên. 
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d. Kiểm tra chi tiết sản phẩm. 

Đây là khâu kiểm tra chi tiết sản phẩm và khai báo số lượng nhập kho thành phẩm. 

 

Click vào ô Kiểm tra chi tiết sản phẩm để vào bảng kiểm tra bên trong. 

Sau đó kiểm tra trên màn hình hiển thị khai các thông tin lệnh sản xuất, tên sản phẩm đúng với thực tế đang kiểm tra 

thì click vào ô “ Kiểm tra” để tiến hành khai báo nội dung kiểm tra. 
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- 1 Tại bước này tiến hành khai báo các mức kiểm tra chất lượng ứng với từng sản phẩm đã được quy định. 

- 2 Khai báo số lượng kiểm tra của các mức quy định kiểm tra. 

- 3 Khai báo kết luận về lô sản phẩm. 

 

Các mục số 1,2,3,4 tùy theo quy định sản xuất và đặc tính của từng sản phẩm thì sẽ khai báo các nội dung tương 

ứng với mục số 1 ,2,3,4 .  

 Nếu sản phẩm không có khâu kiểm tra ở trong 4 mục 1,2,3,4 thì bỏ trống. 

Ví dụ: sản phẩm A chỉ kiểm tra An toàn, Kết cấu thì chỉ click khai báo thông tin của mục số 1 và mục 4, mục số 

2,3 bỏ trống. 

Mục 5 : Ghi chú lại các trạng thái nếu cần 

Mục 6: Khai báo ngày xác nhận cho nhập kho 

Mục 7: Khai báo số lượng nhập kho của lô hàng. 

Mục 8: Ghi chú lại những thông tin cần lưu ý. 
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II. Tạo lệnh sản xuất và các thao tác khai báo trong quá trình sản xuất 

nguồn,module, driver, ballast  từ khâu đầu vào đến ra sản phẩm hoàn chỉnh. 

Quy trình sản xuất chia làm 4 công đoạn chính tương ứng với 4 khâu sản xuất chính như sau: 

 Sản xuất tổ SMT 

 Sản xuất tổ THT 

 Sản xuất LRLK ĐT Tổ 1 

 Sản xuất LRLKKĐT Tổ 2 

Các khâu được hiển thị trên hệ thống như hình ở dưới. 

 

1. Công đoạn sản xuất tổ SMT 
Công đoạn này chia làm các khâu chính sau: 

   +) Yêu cầu sản xuất (áp dụng cho tổ trường)  

   +) Kiểm tra linh kiện đầu vào ( kiểm tra check list linh kiện) 

   +) In keo thiếc hàn 

   +) Sản xuất gắn linh kiện 

   +) Kiểm tra ngoại quan lò Reflow 

   +) Kiểm tra ngoại quan nhập kho – khai báo nhập kho – khai báo thông tin dạng lỗi. 
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Chi tiết các bước như sau: 

+) Yêu cầu sản xuất: 

Click vào khâu sản xuất của tổ SMT. 

Khi tổ trưởng nhận được lệnh từ ERP thì đồng thời cũng phát  1 lệnh sản xuất trên hệ thống “ Kiểm soát quá trình 

sản xuất” để gán các thông tin kiểm tra, gán các bước kiểm tra cho những thành viên của tổ có liên quan. 

 

Mục 1 : Click vào dòng yêu cầu sản xuất để vào khâu tạo ra các lệnh sản xuất và gán các bước kiểm cho các thành 

viên của tổ. 

Mục 2: Click thêm mới để tạo lệnh sản xuất mới. 

Tiếp sau màn hình sẽ hiển thị thông tin khai báo yêu cầu sản xuất như sau: 
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Mục sô 1: Click và và chọn hoặc paste tên sản phẩm sản xuất vào để khai báo. 

Mục số 2: Khai báo số lượng sản xuất theo lệnh 

Mục số 3: Khai báo ngày sản xuất của lệnh 

Mục số 4: Nhập mã lệnh sản xuất từ SAP 

Mục số 5:Khai báo mã lô sản xuất của lệnh, khai báo số lượng sản xuất của lô, khai báo ngày sản xuất của lô. 

Mục số 6: tiến hành click thêm linh kiện cho đến khi gọi đc hết các linh kiện đưa vào sản xuất cho lệnh sản xuất của 

sản phẩm 

Mục 7 Click chọn vào tên mục linh kiện cần cho vào sản xuất. 

           Khai báo số lượng nhập về tổ sản xuất theo lệnh, theo lô. 

           Khai báo ngày về vật tư. 

Mục số 8: Chọn những thành viên tham gia quá trình sản xuất ứng với các công đoạn của tổ. 

Sau khi hoàn thiện thì click lưu để hoản thành lệnh yêu cầu sản xuất cho tổ >>> lệnh chính thức được phát hành và 

gán với những người có liên quan trong khâu sản xuất. 
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+) Kiểm tra linh kiện đầu vào ( kiểm tra check list linh kiện) 

 

 

Click vào mục kiểm tra linh kiện đầu vào và tìm đúng tên sản phẩm,mã sản xuất,số lượng có trong màn hình hiển thị 

được gán cho từ khâu yêu cầu sản xuất. 

Click kiểm tra để bắt đầu khai báo thông tin kiểm tra. 
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Lần lượt click chọn ô check để tiến hành khai báo từng thông tin kiểm tra của linh kiện trước khi vào sản xuất. 



20 
 

 

Màn hình sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết kiểm tra linh kiện – vật tư: 

 Mục số 1: click chọn lô sản xuất của lệnh. 

Mục số 2: Điền thông tin người kiểm tra 

Mục số 3: Khai báo số lượng linh kiện ráp thành sản phẩm của con linh kiện đó. 

Mục số 4: Chọn ngày về linh kiện 

Mục số 5: Chọn đơn vị của linh kiện 

Mục số 6: Khai báo số lượng rút nghiệm nhận đc từ sản xuất 

Mục số 7: Điền giá trị min – max sau khi đưa đi kiểm tra thông số. 

Mục số 8; Kết luận vật tư – Linh kiện. 
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Sau khi hoàn thành xong thì click lưu để hệ thông lưu lại thông tin kiểm tra. 

+) Công đoạn in keo thiếc hàn. 

Sau khi kiểm tra linh kiện vật tư xong tiếp theo là khâu “ In keo thiếc hàn” 

Click vào mục in keo thiếc hàn để bắt đầu khai báo thông tin kiểm tra như hình dưới đây; 

 

- Click vào mục “in Keo thiếc hàn “ như trong hình. Sau đó kiểm tra thông tin bảng bên trong và chọn đúng mã 

sản xuất,tên sản phẩm rồi tích vào ô “ Kiểm tra” 

 

Mục 1: tiến hành click vào ô “ thêm thông tin kiểm tra” để bắt đầu khai báo thông tin kiểm tra. 

Tần suất thêm thông tin kiểm tra dựa vào thời gian quy định của ban QLCL yêu cầu bao nhiêu lâu thì lại kiểm tra 

một lần. 
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 Mỗi một lần thêm thông tin kiểm tra là 1 lần click thêm vào nút “ Thêm thông tin kiểm tra” 

 

Sau khi click thêm thông tin màn hình sẽ chuyển sang như màn ở trên và bắt đầu khai báo các thông tin kiểm tra 

sau: 

 Mục 2: Click vào ô chọn đúng mã lô sản xuất- ngày sản xuất của sản phẩm theo lệnh được phát ra. 

Mục  3: Điền thông tin dây – Công đoạn sản xuất  

Mục 4: Khai báo người kiểm tra. 

Mục 5: Click chọn ngày sản xuất tại công đoạn này. 

Mục 6: Khai báo dùng chủng loại keo nào. 

Mục 7: Khai báo hạn sử dụng 

Mục 8: Khai báo Số lượng kiểm. 

Mục 9 : khai báo số lượng hỏng. 

Mục 9: Khai báo kết luận và điền thông tin ghi chú lại nếu cần. 

Khi đã thêm xong các thông tin kiểm tra thì click lưu vào hệ thống. Lúc này hệ thống sẽ hiển thị thông tin khai báo 

như hình ở dưới. Một lần click thêm thông tin là 1 lần thêm thông tin kiểm tra. 
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Các mục số 1,2,3 bao gồm những thông tin như sau: 

Muc 1: Khi có lỗi trong quá trình kiểm tra thêm thông tin kiểm theo giờ thì click vào hình số 1 để khai báo chi tiết  

thông tin lỗi. 

Mục 2 : Chức năng để ửa thông tin kiểm tra khi khai báo bị sai 

Mục 3: xóa thông tin kiểm tra. 
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Kiểm tra khai báo thông tin lỗi của mục 1 ở trên như sau: 

 

Nội dung khai báo chi tiết thêm thông tin lỗi như sau: 

 Mục 1: Khai báo thông tin người kiểm tra. 

Mục 2,4,6 khai báo tên linh kiện lỗi như trong tiêu đề trên. 

Mục 3,5,7 Khai báo số lượng lỗi tương ứng với các mục. 

Mục 8: Khai báo tên thông tin lỗi khác không có trong mục ở 2,4,6 

Mục 9 : Điền số lượng lỗi khác 

Mục 10: Điền nguyên nhân 

Mục 11: Click vào như hình trên để lưu thông tin lỗi. 
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+) Khâu “ Sản xuất gắn linh kiện” 

 

- Click vào ô “ Sản xuất gắn linh kiện” Màn hình bên sẽ hiển thị ra thông tin các lệnh sản xuất  của sản 

phẩm .  

Kiểm tra đúng thông tin lô lệnh sản xuất của sản phẩm sau đó click vào ô kiểm tra để khai báo thông 

tin chi tiết. 
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Click vào ô “thêm thông tin kiểm tra” để tiến hành thêm thông tin kiểm tra khai báo công đoạn gắn 

linh kiện. Tần suất khai báo theo yêu cầu của ban QLCL. 

 

 

Mục 1: click chọn đúng lô sản xuất của lệnh  

Mục 2: Khai báo người kiểm tra 
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Mục 3,4,5: Điền số lượng 

Mục 6: khai báo theo giờ kiểm tra. 

Mục 7: Click “thêm mới thông tin kiểm tra” để lưu lại khai báo. 

Sau khi khai báo xong thông tin trên màn hình sẽ hiển thị ra thông tin vừa khai báo như sau: 

 

 Các mục 1,2,3 bên trong có chức năng thêm thông tin lỗi , sửa lại thông tin khai báo,xóa khai báo như ở 

công đoạn trước 

- Khi có lỗi tại bước này thì click vào ô số  1 ở trên hình và tiến hành khai báo lỗi chi tiết như hình sau: 
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         Mục 1,3,5,7 : Điền tên linh kiện bị lỗi tương ứng với các thông tin hiển thị ở trên. 

         Mục 2,4,6,8: Điền số lượng linh kiện lỗi tương ứng. 

        Mục 9: Nếu có lỗi khác không có trong các mục ở trên thì điền tên lỗi khác vào đây. 

         Mục 10: Điền số lượng 

        Mục 11: điền nguyên nhân gây lỗi (nếu phát hiện ra) 

        Mục 12: Click vào ô “Thêm mới dạng lỗi “ để lưu lại thông tin lỗi. 

Làm tương tự như vậy với mỗi lần thêm thông tin kiểm tra và có lỗi. 
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+) Khâu kiểm tra ngoại quan lò Reflow 

 

Tương tự như các khâu trước click vào đúng khâu kiểm tra, chọn đúng mã sản xuất, tên sản phẩm và click 

kiểm tra để khai báo thông tin kiểm tra. Như hình dưới đây: 

 

Click thêm thông tin kiểm tra để khai báo các thông tin kiểm theo tần suất quy định của ban QLCL nội 

dung như sau: 



30 
 

 

 

Mục 1: Click chọn đúng lô sản xuất  

Mục 2: Khai báo người kiểm tra 

Mục 3: Khai báo giờ kiểm tra 

Mục 4: Điền số lượng kiểm tra. 

Mục 5: Điền số lượng 

Mục 6: điền tổng số lượng hỏng. 

Có bất thường gì thì ghi lại vào ghi chú 

Sau khi hoàn thành khai báo thì click vào mục thêm mới thông tin kiểm tra. 

Tương tự như các bước trên, nếu khâu này có lỗi thì click vào ô thêm thông tin lỗi để khai báo chi tiết lỗi click vào 

ô “thêm thông tin lỗi” , khi đó màn hình sẽ hiển thị các thông tin cho người dùng khai báo : 
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Click thêm thông tin kiểm tra theo giờ theo đúng quy định ban QLCL, khi phát hiên lỗi thì khai báo thông tin lỗi ở ô 

thêm lỗi. 
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+) Khâu kiểm tra nhập kho 

       Tiến hành kiểm tra sản phẩm của tổ trươc khi nhập kho hoặc đẩy lên cho các tổ của công đoạn sau sản xuất. 

Trên màn hiển thị tìm đúng số mã lệnh sx ,số lô , ngày sx và tên sản phẩm đang sản xuât thì click kiểm tra  để khai 

báo nhập kho và thông tin lỗi: 

 

Sau khi click vào ô kiểm tra theo đúng mã sản xuất và tên sp thì hệ thống hiển thị lên bảng chi tiết để khai báo 

nhập kho thông tin như sau: 
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Để khai báo thông tin nhập kho bao gồm các mục : 

Mục 1 : Click thêm để khai báo thông tin nhập kho. Thông tin chi tiết và các bước như hình ở dưới: 

 

Khai báo thông tin kiểm tra tương ứng với các nội dung có trên màn hình hiển thị. 

- Với mục số 8 cần xác định được là sản phẩm sẽ về kho nào hay chuyển đến tổ nào thì click chọn đúng tổ đó 

để thông tin đẩy lên cho các tổ khác kế thừa check list. 

Với sản phẩm là Module thì khai báo nhập kho về đúng đúng tên tổ của mình. 

Tiếp theo trong quá trính khai báo thông tin nhập kho và rút nghiệm nhập kho nếu có lỗi thì click vào mũi tên như 

hình ở dưới: 
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- Lúc này màn hình sẽ hiển thị lên khâu khai báo nhập thông tin lỗi chi tiết và làm theo các bước như sau: 

 

Khâu khai báo nhập kho có thể khai báo nhiều lần đến khi nào nhập kho hết số lượng theo lệnh sản xuất của tổ trưởng. 

- Với lần nhập kho cuối cùng của lệnh / lô sản xuất thì cần khai báo thông tin tổng dạng lỗi để tính PPM tỉ lệ lỗi 

nhập kho từ sản xuất như sau: 

 

Click vào ô “thêm thông tin báo cáo” để khai báo tổng lỗi của lô sản xuất . Nội dung như hình ở dưới: 
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Khi click lưu thông tin khai báo mà màn hình sẽ cho ra kết ủa của lần khai báo lỗi như sau: 
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Khi kết quả tính toán PPm đã có, ta có thể click xem biểu đồ thông tin lỗi trực tiếp trên hệ thống  

 

Quá trình trên là kết thúc 1 khâu từ sản xuất đầu vào đến nhập kho cuối cùng của tổ SMT. 

 Lưu ý tất cả các công đoạn khi chưa sản xuất hết lệnh thì không được click hoàn thành (chưa làm 

nhập kho hết thì chỉ dc click lưu) Cho đến khi ô trạng thái thể hiện “đã nhập, hoặc đã duyệt” thì 

mới click hoàn thành tất cả các công đoạn sản xuất. 

Khi sản phẩm được luân chuyển lên các tổ thì tại mục sản xuất của từng tổ sẽ có mụ yêu cầu sản xuất đẩy lên từ khâu 

sản xuất trước đó và sẽ có thông tin nhập kho, thông tin kiểm tra linh kiện của khâu trước. 

2. Công đoạn sản xuất tổ THT 

Khi có yêu cầu sản xuất đi từ chuyển kho nội bộ đẩy lên thì tại màn hình sản xuất của tổ SMT mục “ Yêu cầu 

sản xuất” sẽ có thông tin yêu cầu sản xuất tại khẩu trước đẩy lên như sau: 
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Trên đây là thông tin sản xuất kế thừa của các tổ để tiến hành tiếp tục sản xuất khâu của tổ . 

Bước sau đó: Người tạo lệnh sản xuất của tổ sẽ phát lệnh sản xuất cho tổ mình với các nội dung tạo lệnh sản xuất 

như ở dưới : 
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 Các công đoạn tiếp theo là phần khai báo thông tin kiểm tra trong quá trình sản xuất. Tương ứng với người nào được 

gán cho khâu sx nào thì người đó phải khai báo thông tin kiểm tra của khâu đó. 

  Công đoạn sản xuất tổ THT bao gồm các khâu: 

 Kiểm tra linh kiện đầu vào (sẽ kế thừa được thông tin kiểm tra linh kiện của tổ trước đẩy lên) 

 Khâu sản xuất máy xếp 

 Khâu sản xuất máy lắp ráp trở,diode 

 Khâu sản xuất máy lắp tụ 

 Khâu kiểm tra thông tin nhập/ chuyển kho 

Các bước và quy trình như theo thứ tự như ở trên, người dùng chỉ việc khai báo thông tin ứng với các công đoạn đã 

được gán từ lệnh sản xuất. 

 Đối với khâu kiểm tra linh kiện đầu vào sẽ đc xem check list của tổ trước (với điều kiện tổ phải sản xuất từ thông 

tin yêu cầu sản xuất của tổ dưới đẩy lên) 

Ví dụ: 

 

Các thông tin khi các tổ sản xuất kế thừa nhau sẽ đc hiển thị bao gồm số lượng nhập kho- thông tin kiểm tra linh kiện 

như trên hình. 

 Quy trình kiểm tra linh kiện đầu vào như tổ SMT 
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 Kiểm tra máy xếp linh kiện bao gồm các thông tin: 
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Khi có lỗi thì click vào ô “ thêm lỗi để khai báo thông tin lỗi như hình dưới đây 

 

 

 

Tiến hành kiểm tra theo đúng giờ quy định. 
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 Thông tin kiểm tra máy lắp ráp Điển trở,diode: 

 

Click vào bảng công đoạn kiểm tra, tìm đúng lô,lệnh sản xuất và click kiểm tra để khai báo. 

Thông tin chi tiết khai báo như sau: 

 

Công đoạn thêm thông tin tùy theo cung giờ khai báo kiểm tra sản xuất đã quy định. 

Khi có lỗi trong quá trình kiểm tra thì click vào khâu “thêm thông tin lỗi” để tiến hành khai báo lỗi. Thao tác tương 

tự như ở tổ SMT. 
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 Công đoạn sản xuất tại máy lắp tụ 

Thao tác tương tự như khâu lắp ráp trở.  

Khai báo các thông tin kiểm tra theo tần suất nội dung như trong ảnh dưới dây: 

 

Kiểm tra khai báo thông tin lô lệnh sản xuất tương ứng như hình trên. 

Click thêm thông tin kiểm tra theo tần suất quy định của ban QLCL. 

Khi có lỗi thì click thêm lỗi để khai báo lỗi chi tiết như các bước khai báo lỗi ở trên. 

 Khâu kiểm tra nhập/ luân chuyển kho  

Tiến hành kiểm tra đúng mã sản xuất, số lô và nhập kho.Thông tin như ở hình dưới 
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Điền đầy đủ các thông tin trong bảng. 

- Trường “ Nhập kho” cần khai báo khi đẩy sản phẩm lên tổ nào thì khai báo nhập về tổ đó để tổ sản xuất sau 

kế thừa thông tin kiểm tra linh kiện của tổ trước . 

- Chức năng thêm thông tin nhập kho cho phép người dùng thêm nhiều lần thông tin nhập kho cho tới khi nhập 

hết số lượng sản xuất của lệnh. 

- Khi chưa nhập hết số lượng – người dùng chỉ click lưu để lưu thông tin cho đến khi lệnh sx đã nhập hết hoặc 

dừng sản xuất thì click hoàn thành. 

 

3. Công đoạn sản xuất tổ LR LKĐT  tổ 1 (áp dụng cho dòng sản phẩm chạy LED) 
Tương tự như vậy khâu sản xuất tổ LRLKĐT tổ 1 khi sản xuất mà đẩy thông tin sản xuất từ 2 tổ trước đó lên 

cungx sẽ vào mục sản xuất của tổ và phát lệnh sản xuất gán với các công đoạn tương ứng của tổ. 

Các khâu sản xuất của tổ: 

a. Kiểm tra linh kiện đầu vào (có chức năng kế thừa thông tin kt linh kiện khi sản 

xuất tiếp tục từ các tổ trước đẩy lên) 

b. Kiểm tra sau hàn tự động 
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c. Kiểm tra chất lượng ngoại quan 

 

d. Kiểm tra chi tiết  
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e. Theo dõi kiểm tra thông số 

 

f. Kiểm tra nhập kho 

 

Khâu nhập kho có thể thêm chức năng nhập kho cho đến khi nhập hết số lượng yêu cầu sản xuất. 

 

 



46 
 

Lô nhập kho cuối cùng người dùng cần phải khai báo thông số báo cáo PPM lỗi nhập kho như hình dưới dây: 

 

Điền đúng theo những trường thông tin hiển thị. 

- Khi sản xuất kế thừa các khâu thì đến công đoạn này là kết thúc cả chuỗi sản xuất quá trình lắp ráp driver 

hoàn chỉnh. 

- Thông tin đi theo 1 dòng từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra từng tổ. 

- Check list linh kiện được kế thừa khi luân chuyển các khâu sản xuất cho nhau hỗ trợ kiểm tra thông tin linh 

kiện. 
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4. Khâu sản xuất LRLK ĐT tổ 2 (Áp dụng cho dòng sản phẩm chạy EB huỳnh 

quang – Compact) 

Công đoạn sản xuất này tương tự như các công đoạn sản xuất của các tổ trước. 

Bao gồm các bước: 

A. Kiểm tra linh kiện đầu vào 

 

B. Kiểm tra hàn dây đui 
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C. Kiểm tra lắp ráp 

 

 

D. Kiểm tra độ bền in dấu 
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E. Kiểm tra thông số điện 

 

 

 

F. Kiểm tra chất lượng lắp ráp 
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G. Kiểm tra nhập kho 

 

 

Khai báo thông tin tưng đợt nhập kho của lệnh. 

Lần cuối cùng kiểm tra nhập kho cần phải khai báo thông tin lỗi nhập kho như sau: 
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Khai báo đầy đủ các thông tin bên trong để hệ thống tự tính toán số lỗi PPM nhập kho và cho ra kết quả biểu đồ lỗi 

như sau: 

 

Mỗi một thông tin nhập kho sẽ phải được duyệt từ nhóm kiểm soát chật lượng quá trình của ban QLCL phê duyệt. 

Sau đó sẽ dược xuất ra thông tin dầy đủ file báo cáo nhập kho. 

Từ đây sẽ là thông tin đính kèm lên nhập kho của hệ thống ERP. 
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PHẦN 2: Hướng dẫn tạo biên bản kiểm tra IQC 

Mục kiểm tra các linh kiện vật tư đầu vào bao gồm 3 phần chính trên hệ thống như sau: 

1. Kiểm tra vật tư TP BTP đầu vào  

2. Kiểm tra LKĐT 1 

3. Kiểm tra LKĐT 2 

Chi tiết các thao tác cho các mục biên bản kiểm tra như sau: 

I. Kiểm tra vật tư TP BTP đầu vào 

 

Khi làm 1 biên bản kiểm tra có 2 cách để tạo ra biên bản kiểm tra: 

             Cách 1: click tạo mới để làm ra 1 biên bản kiểm tra mới. 

             Cách 2: Click copy để sao chép từ 1 biên bản kiểm tra cũ đã hoàn thiện và thực hiện thay đổi thông tin 

kiểm tra. 

Chi tiết các nội dung kiểm tra như sau: 
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Mục 1: Kiểm tra nếu là hàng nhập thì tích vào ô hàng nhập 

              Nếu là hàng mẫu thì tích vào ô hàng mẫu 

Mục 2: luôn không đổi. Số tự nhảy khi người dùng tạo mới hoặc copy từ  một biên bản nào đó. 

             Quy tắc: Giờ phút/ngày/tháng/năm/Ban QLCL 

Mục 3: Click thêm mới để gọi mục vật tư hay linh kiện ra. 

         Nếu là vật tư thì chọn mục vật tư rồi gọi tên ra 

         Nếu là linh kiện thì chọn mục linh kiện rồi gọi tên linh kiện. 

Hỗ trợ chức năng thêm được nhiều mục vật tư hoặc linh kiện kiểm tra cùng vào trong một biên bản. 

Khi thêm tên linh kiện hoặc vật tư cần khai báo số lượng nhập về của từng hạng mục. 
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Mục 1: chọn ngày kiểm tra 

Mục 2: chọn ngày nhận hàng (ngày về) 

Mục 3: khai báo nhà cung cấp 

Mục 4: Điền số hóa đơn nếu có 

Mục 6:  khai báo số GPRO từ SAP 

Mục 7: Khai báo số lượng theo bộ 

Mục 8: Điền quy cách tính 

Mục 9: khai báo số mẫu kiểm tra. 

Mục 10: Click thêm thông tin các tiêu chí kiểm tra để khai báo thông tin chi tiết như sau: 
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Click thêm thông tin cho đến khi hết các mục kiểm tra thông tin. 

 

- Khi người kiểm tra chưa làm xong thì có thể click nút “Lưu” để có thể tiếp tục kiểm tra 

- Click hoàn thành khi đã hoàn thành kiểm tra để đẩy đến chức năng phê duyệt. 
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II. Kiểm tra LKĐT 1 

Mục kiểm tra linh kiện điện tử 1 hỗ trợ kiểm tra các mục vật tư linh kiện điện tử nhập. 

 

Click vào mục “ Kiểm tra LKĐT 1” để vào bảng thông tin kiểm tra của mẫu kiểm LKDDT 1 

- Click thêm mới khi muốn tạo ra 1 biên bản kiểm tra mới 

- Click vào nút copy khi muốn nhân bản từ một biên bản hoàn thiện cũ để kế thừa các thông tin kiểm tra 

thành biên bản mới. 

Làm như các bước ở hình dưới
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Sau khi click lưu xong hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết kiểm tra như sau: 

 

Thông tin khai báo kiểm tra bên trong: 

 

Với mỗi một con linh kiện thì click thêm thông tin kiểm tra cho đến khi hết trong biên bản kiểm tra. 
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Khi chưa hoàn thành kiểm tra thì click lưu để cho phép kiểm tra tiếp 

Click hoàn thành khi đã hoàn thành để đẩy phê duyệt 

III. Kiểm tra LKĐT 2 

Phần kiểm tra LKDDT2 các khâu vào khai báo kiểm tra tương tự như khâu kiểm tra LKĐT 1 . 

Chỉ khai báo 1 mục vật tư linh kiện kiểm tra và có chức năng inseart file dữ liệu vào để phân tích tính toán ra các 

thông số .
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Thông tin kiểm tra như sau: 

 

Sau khi thêm thông tin xong bảng sẽ hiển thị như hình ở dưới. 
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PHẦN 3: Hướng dẫn phê duyệt và đính kèm lên thệ thống 

I. Tác vụ kiểm duyệt trên hệ thống đối với khâu sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. 

Công đoạn này bao gồm các chức năng: 

 Phê duyệt xác nhận cho nhập kho trên hệ thống  

Click xuất file báo cáo nhập kho 

 Lấy data từ hệ thống kiểm thông số tự động và gán cùng vào file nhập kho từ sản xuất. 

 Đính kèm lên hệ thống ERP từ những phiếu nhập kho tương ứng với khai báo nhập kho 

theo lệnh trên hệ thống ERP. 

1. Phê duyệt xác nhận cho nhập kho trên hệ thống. 

Mô hình công đoạn này bao gồm các bước: 

 

Từ những thông tin lệnh sản xuất phát ra cho đến khâu nhập kho . Người dùng được phân quyền chức 

năng phê duyệt nhập kho cho khâu sản phẩm hoàn chỉnh đăng nhập vào hệ thống và thực hiện các quy 

trình như sau: 

- Đăng nhập vào hệ thống và vào khâu “Kiểm duyệt nhập kho” như hình ở dưới: 
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Tại màn hình này có chức năng kiểm soát toàn bộ thông tin sản xuất của khâu lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh.  

Hỗ trợ tìm kiếm đúng tên sản phẩm, mã sản xuất và thời gian tìm kiếm như trên hình. 

- Chức năng “Kiểm tra “ là để kiểm tra toàn bộ thông tin khai báo sản xuất từ lệnh sản xuất mà người 

làm trực tiếp tại dây chuyền khai báo. 

- Người kiểm duyệt có nhiệm vụ kiểm tra lại thông tin, kiểm tra thông số đo kiểm và đưa ra quyết 

định có nhập kho hay không 

- Thao tác trên hệ thống như hình dưới: 

Tất cả các quá trình sẽ được thể hiện đầy đủ theo dòng thông tin như hình: 
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Sau khi kiểm tra hết thông tin khai báo trong quá trình sx tới báo nhập kho. 

Người kiểm duyệt sẽ có chức năng chính như sau: 

1. Click hoàn thành kiểm tra       ( xác nhận cho nhập kho) 

2. Từ chối              (Hủy yêu cầu nhập kho trả về cho kiểm tra lại) 

3. Duyệt nhân nhượng  (Lô hàng được tạm chấp nhận nhập kho) 

Khi thông tin được duyệt đồng nghĩa với việc chấp nhận cho lô hàng được nhập kho thì lúc này trên hệ 

thống sẽ có chức năng “ in phiếu “ phiếu này ghi lại toàn bộ thông tin kiểm tra. 

Người duyệt xuất phiếu để đính kèm thông tin vào hệ thống ERP như sau: 

 

Lúc này quy trình duyệt nhập kho đã hoàn thành. 

1 3 2 
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2. Lấy file data kiểm tra thông số tự động từ máy kiểm tra thông số điện của sản phẩm. 

Máy đo kiểm thông số tự động đang chưa được kết nối với hệ thống nên người dùng sẽ phải dùng USB 

để copy data từ máy tự động về để lấy thông tin kết quả. 

Hiện tại dữ liệu tại máy đo thông số tự động có thông tin như sau: 

 

Thông tin sản phẩm,số lô,số lượng đầu vào và các giá trị thông số giới hạn cố định. 

- Thông tin đo trực tiếp từ các sản phẩm 
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                        Biểu đồ trực tiếp các dại lượng  P,I,Cos Phi đo được 
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    Tính toán cho lên biểu đồ tin cậy từ những tham số đo được 
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3. Đính kèm dữ liệu lên hệ thống ERP 

- Công việc của người duyệt là ghép toàn bộ thông tin kết quả thu được vào 1 file duy nhất để đính 

kèm vào hệ thống ERP theo quá trình nhập kho bao gồm các tên file và các sheet như hình dưới: 

 

- Sau khi đã có file đầy đủ người dùng cần đính kèm vào thông tin nhập kho của lệnh sản xuất trên 

SAP như hình dưới đây: 
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II. Tác vụ phê duyệt và đính kèm lên hệ thống với khâu sản xuất nguồn hoàn chỉnh. 

Công đoạn này bao gồm các chức năng: 

 Phê duyệt xác nhận cho nhập kho trên hệ thống  

Click xuất file báo cáo nhập kho 

 Lấy data từ hệ thống kiểm thông số tự động và gán cùng vào file nhập kho từ sản xuất. 

 Đính kèm lên hệ thống ERP từ những phiếu nhập kho tương ứng với khai báo nhập kho 

theo lệnh trên hệ thống ERP. 

 Phê duyệt xác nhận nhập kho 

Trên hệ thống sản xuất khâu sản xuất các driver nguồn hoàn chỉnh, chuyển kho các công đoạn sản xuất 

cho 4 tổ. 

 

Khâu này có 2 chức năng : 

 Khâu duyệt nhập kho 

Áp dụng cho khi các tổ sản xuất nhập kho nhiều lần trên cùng 1 lệnh / 1 lô sản xuất. 

 Khâu Duyệt yêu cầu 

Khâu này có chức năng phê duyệt toàn bộ khi đã sản xuất hoàn thành lệnh sản xuất/lô sản xuất. 

- Người dùng khi có thông tin trên bảng yêu cầu phê duyệt nhập kho  

Click vào kiểm duyệt thông tin như trong hình: 
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Click vào kiểm duyệt và sẽ dược kiểm tra toàn bộ thông tin khai báo sản xuất/ kiểm tra từ các khâu: 
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Tại đây người duyệt sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin khai báo và xác nhận cho số lượng nhập kho theo đợt 

và xác nhận nhập cho tổ / đơn vị nào. 

- Sau đó xác nhận thông tin và duyệt nhập kho như hình ở dưới. 

 

- Chức năng Duyệt nhập khi xác nhập cho duyệt nhập kho 

- Chức năng “Từ chối” trả về thông tin lại cho các khâu nhập kiểm tra lại. 

Sau khi kiểm tra xong thì hệ thống cho phép xuất file báo cáo nhập kho để hỗ trợ đính kèm vào hệ thống 

ERP. 

 Khâu lấy dữ liệu từ hệ thống may đo kiểm đa kênh 

Hiện tại trên dây chuyền đang được đo kiểm bằng hệ thống máy đo thông số đa kênh cho ra các file kiểm 

tra như sau: 
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Tiến hành ghép nối tất cả các file thành 1 file tổng hợp hoàn chỉnh theo đúng số lượng lô, lệnh sản xuất như 

trong ảnh 

 

Tiến hành phân tích các giá trị thông số đã thu về để đánh giá. 

Sau đó gộp cùng với file nhập kho để hoàn thiện số liệu nhập kho cho từng lô,lệnh sản phẩm sản xuất. 

 Khâu Đính kèm lên hệ thống ERP  

Ghép nối 2 thông tin bao gồm thông tin kiểm tra nhập kho và thông số đo kiểm đa kênh lại thành 1 file và 

đính kèm vào hệ thống ERP với file và các sheet bên trong như trong hình: 
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Sau đó tiến hành đính kèm file vừa hoàn thiện vào hệ thống ERP phân đoạn nhập kho cho khâu sản xuất 

Driver.Nguồn hoàn chỉnh 
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PHẦN 4: Hướng dẫn tìm kiếm  

Vào mục “báo cáo thống kê”  

- Trong mục này có các phần:  

                Báo cáo sản xuất theo ngày 

                Tìm kiếm báo cáo theo sản phẩm 

                 TÌm kiếm thông tin dạng lỗi từ sản xuất 

                  Tìm kiếm PPm từ khâu sản xuất của ngành ĐTTD 

1. Báo cáo sản xuất theo ngày 
Hỗ trợ tìm báo cáo thông tin sản xuất theo ngày như hình dưới 

 
 

Kết quả: 

 

Xuất file báo cáo hõ trợ xem toàn bộ thông tin từ sản xuất. 
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2. Tìm kiếm báo cáo theo sản phẩm 

- Click vào mục sản phẩm  trong phần “ báo cáo thống kê” để tìm kiếm theo sản phẩm và khai nội dung như 

sau: 

 

Tiếp theo khai báo để phân tích như hình dưới: 
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3. Tìm kiếm dạng lỗi của sản phẩm 

Tìm theo tên sản phẩm tưng gian đoạn và cho ra thông tin dạng lỗi. 
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Kết quả

 

4. Tìm kiếm PPM khâu sản xuất ngành ĐTTĐ 

Tìm kiếm tất cả các thông tin theo dòng sản phẩm hoặc theo tên sản phẩm, hỗ trợ tách theo tổ sản xuất và tìm 

trong khung thời gian như hình ở dưới. 
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Kết quả: 

 

Sau khi tìm kiếm xong click “ xuất báo cáo để cho ra biểu PPm tổng và thông tin lỗi, chi tiết và biểu đồ” 

 

 

 

 

 

 

 


